
thańg), tư ̀ 3 tuôỉ trơ ̉ lên thi ̀ ghi theo năm (36, 48, 60 va ̀ 72
thańg). Đê ̉đam̉ baỏ kêt́ qua ̉chính xác, giơí haṇ phaṃ vi thơì
gian cao nhât́ la ̀hai tuâǹ tińh đêń môĩ thơì điêm̉ (thươǹg la ̀sinh
nhâṭ cuả tre)̉ cần được tuân thủ.

Cać bậc phu ̣huynh se ̃tham gia như thê ́naò?

„Cać mốc phat́ triên̉“ là phương pháp làm việc được giơí thiêụ
cho phụ huynh khi trẻ được nhận vào lớp mẫu giáo. Điều này
không cần phu ̣huynh cho pheṕ, bởi viêc̣ theo doĩ phat́ triên̉ là
traćh nhiêṃ thươǹg xuyên trong công tać chăm soć tre ̉em. Dù
thế nào, các cô trông trẻ cũng phaỉ đưa ra phan̉ hôì vơí phụ
huynh vê ̀sư ̣phat́ triên̉ cuả tre ̉ trong khuôn khổ một buổi trò
chuyện. Có như thế, các cô và phu ̣huynh mới có thể cùng trao
đổi quan sát, giải đáp những nguyện vọng cũng như khả năng
của hai bên va ̀quyêt́ điṇh về nhưñg bươć câǹ thiêt́ nào tiêṕ
theo, tre ̉câǹ được hô ̃ trơ ̣va ̀khuyến khích ra sao trong quá
trình phát triển.

Ai la ̀ngươì biêt́ đươc̣ kêt́ qua ̉của „các mốc“?

Bât́ cứ thông tin ca ́nhân naò về „Các mốc“ do nhà trẻ công và
tư cung cấp cho người thứ ba đều phaỉ co ́sư ̣cho pheṕ ro ̃raǹg
cuả phu ̣huynh. Ngoaì ra, cać bản đańh gia ́về „Các mốc“ phaỉ
đươc̣ cât́ giư ̃an toaǹ theo nguyên tăć baỏ mâṭ dư ̃liêụ.

Các thông tin về chủ đề "Chăm sóc trẻ em ở Brandenburg" có
trên trang: www.mbjs.brandenburg.de/kita-startseite.htm
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Các bậc phụ huynh thân mến,
So với vài năm trước đây, ngày
nay chúng ta đã biết hơn rất
nhiều về quá trình phát triển
của trẻ. Cać nha ̀khoa hoc̣ đều
thôńg nhât́ răǹg môĩ tre ̉ mỗi
khác va ̀đều phat́ triên̉ theo tiến
độ khać nhau.
Tuy nhiên, vẫn co ́nhưñg mốc
phat́ triên̉ ma ̀ hâù hêt́ tre ̉ em
câǹ đaṭ được ở môṭ độ tuôỉ
nhât́ điṇh, đươc̣ gọi là “Cać
mốc”. Các phat́ triên̉ lệch chuẩn

chưa hăn̉ đã la ̀dấu hiệu đańg baó đôṇg, nhưng ít nhất đây cũng
là điều cần đặc biệt quan tâm. Chăm soć va ̀theo doĩ cặn kẽ giuṕ
những người trông trẻ cuǹg phu ̣ huynh xać điṇh đươc̣ cách
khuyến khích tốt nhât́ cho mỗi bé, để bé có thể đạt được các mốc
phat́ triên̉ quan trọng.
Dựa trên cơ sở công trình nghiên cưú khoa hoc̣ cuả Giaó sư thâǹ
kinh hoc̣ Richard Michaelis thuộc Bêṇh viêṇ Nhi Đại học Tübingen,
Institut für angewandte Sozialisationsforschung/Frühe Kindheit e.
V. (infans) (Viêṇ nghiên cưú xa ̃hôị hoá/thời thơ ấu) đa ̃soạn ra
„các mốc“ để sớm nhận biết những tình huống nguy hiểm ở trẻ.
“Các mốc“ này giuṕ những người trông trẻ có thể theo dõi sự
phat́ triên̉ cuả tre ̉trong những khoan̉g thơì gian nhất định va ̀nhâṇ
ra cać khiêḿ khuyêt́.
Nhưñg sai lêc̣h so vơí chuân̉ co ́thê ̉gây ra sư ̣bất an. Cać bậc
phu ̣huynh thươǹg cam̉ thâý đơn đôc̣ khi biết con miǹh phat́ triên̉
khać hoăc̣ châṃ hơn các bạn. Tôi chân thành mong muốn, trong
tương lai sẽ không còn lý do nào cho sư ̣bât́ an đo.́ Chuńg tôi
muôń phat́ triên̉ nhà trẻ va ̀trươǹg hoc̣ thành những côṇg đôǹg,
nơi luôn chaò đoń từng em bằng sự tôn trọng, quan tâm và
khuyến khích mang tính cá nhân. Nếu các bậc phu ̣ huynh và
những người trông trẻ biết nhìn cách nhìn cuả bé va ̀cuǹg suy
ngẫm để lam̀ sao nhà trẻ có thể đaṕ ưńg tôt́ nhât́ nhưñg nhu câù
đăc̣ biêṭ cuả bé thi ̀„các mốc“ naỳ không dẫn đến việc phân tách
mà giuṕ những người trông trẻ, các bậc cha mẹ hô ̃trơ ̣con em
miǹh phat́ triên̉ tôt́ nhât́ trong cộng đồng mẫu giáo.

Tiến sĩ Martina Münch
Bộ trưởng bộ giáo dục, thanh thiếu niên và thể thao bang
Brandenburg

Tre ̉em phat́ triên̉ như thê ́naò?

Trong những năm vừa qua, bưć tranh toaǹ can̉h vê ̀tre ̉em đã
thay đôỉ đáng kể. Nghiên cưú cho thâý, qua ́triǹh phat́ triên̉ cuả
tre ̉rât́ khać nhau. Tuy không co ́một qui trình đồng nhất nào
cho cać giai đoaṇ phat́ triên̉ nhất định nhưng người ta vẫn có
thê ̉nêu lên đươc̣ các mốc chuyên̉ đổi không thể bỏ qua trong
qua ́triǹh phat́ triên̉ cuả tre.̉ Đo ́la ̀các mốc phat́ triên̉ ma ̀95%
tre ̉em câǹ đaṭ đươc̣ ở môṭ đô ̣ tuôỉ nhât́ điṇh. Chúng được
miêu tả trong „các mốc“.

Không phaỉ bất cứ sai lêc̣h so với chuân̉ mong đơị đêù la ̀rôí
loaṇ hoăc̣ bât́ thươǹg. Nhưng: Khi tre ̉không đaṭ đươc̣ mưć
phat́ triên̉ câǹ thiêt́ ơ ̉một thời điểm nhất định thì chuńg ta câǹ
đăc̣ biêṭ quan tâm. Phat́ hiêṇ sơḿ nhưñg hiêṇ tươṇg keḿ phat́
triên̉, rôí loaṇ hoăc̣ khuyêt́ tâṭ cuả tre ̉la ̀điêù rât́ câǹ thiêt́. Cách
khuyến khích khắc phục càng được áp dụng sớm bao nhiêu
thì hiêụ qua ̉mang laị caǹg cao bấy nhiêu.

„Các mốc phát triển“ hoạt động ra sao?

“Các mốc phát triển“ hướng sư ̣ chu ́ y ́ cuả cô trông trẻ vaò
những bước phat́ triên̉ va ̀giaó duc̣ quan troṇg cho thấy những
năng lực có thể quan sát được ở bé. Nhiêù bé traỉ qua cać
mốc chuyên̉ đổi thời thơ ấu mà không có biểu hiện gì đặc biệt.
Ngược lại, những mốc không đạt được mang chức năng cảnh
báo: Các cô trông trẻ có đươc̣ thông tin vê ̀rào cản phát triển.
Ho ̣sử dụng chúng cho công tác giaó duc̣, lâp̣ tưć liên hê ̣vơí
phu ̣huynh đê ̉tìm hiểu kĩ hơn. Sau đo,́ phu ̣huynh nên tìm đêń
cać đơn vị hỗ trợ, trung tâm giaó duc̣ xã hội va ̀tâm lý xã hội
hoăc̣ bać sy ̃ nhi va ̀ nhà tâm lý học co ́ chuyên môn. Bằng
phương tiện của mình, họ có thể nhận định chińh xać hơn về
việc liệu có cần chưã tri ̣va ̀chưã tri ̣như thê ́naò, bởi „các mốc“
này không phải là công cụ xác định triệu chứng mà đem lại
những thông tin quan trọng đầu tiên.

“Các mốc“ đươc̣ aṕ duṇg ra sao?

“Các mốc“ co ́ thê ̉aṕ duṇg trong các nhà trẻ công cũng như
nhà trẻ tư. Điêù kiêṇ câǹ thiêt́ la ̀phaỉ co ́kiêń thưć sơ đẳng về
sư ̣phat́ triên̉ cuả tre ̉va ̀kĩ năng quan sat́ cơ ban̉.Trươć khi aṕ
duṇg “Cać mốc”, những chu ́thićh va ̀hươńg dâñ phân tićh kêt́
qua ̉cần được đọc kĩ (Bạn có thể tìm thấy thông tin vê ̀đê ̀taì
„Chăm soć trẻ ơ ̉ Bang Brandenburg“ trên mạng ở địa chỉ:
www.mbjs.brandenburg.de/kita/kita-startseite).

Các cô giáo ở nhà trẻ công và tư có thể được tư vấn về „các
mốc“ từ các nhà tư vấn thực tiễn của các sở thanh thiếu niên,
cơ quan, đoàn thể và nhà  tổ chức tự do. Cać chương triǹh
đào tạo nâng cao dành cho người nuôi dạy trẻ đươc̣ cung câṕ
bơỉ Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-
Brandenburg (Viêṇ đào tạo nâng cao giáo dục xã hội Berlin-
Brandenburg).

Sáu liñh vưc̣ phat́ triên̉

Nhờ „Các mốc“, chuńg ta có thể quan sát được sáu liñh vưc̣
phat́ triên̉ cuả tre ̉trong sinh hoaṭ haǹg ngaỳ qua kiểm chứng
xác suất:

1. Học ngôn ngư,̃ vi ́du ̣như gọi Ba, Me ̣(15 thańg), câu 3 – 5
tư ̀(36 thańg), kê ̉laị sư ̣viêc̣/câu chuyêṇ theo đuńg triǹh tự
lô-gic va ̀thơì gian (48 thańg);

2. Vận đôṇg cơ thê ̉ (tôn̉g quan cać chuyên̉ đôṇg thươǹg
xuyên, lăp̣ đi lăp̣ laị cuả cơ thê)̉, vi ́du ̣như lâṭ sâṕ (12 thańg),
tự đi (18 thańg), đi vững và đúng hướng xe đap̣ ba bańh
hoăc̣ tương tự (48 thańg);

3. Vận đôṇg baǹ tay/ngoń tay, vi ́du ̣như chuyển cać vâṭ nhỏ
tư ̀ tay naỳ sang tay kia (6 thańg), sư ̉duṇg ngoń tro ̉môṭ
caćh co ́y ́thưć (18 thańg), duǹg keó daǹh cho tre ̉em căt́
theo đươǹg thăn̉g (60 thańg);

4. Phat́ triên̉ nhâṇ thưć (Phat́ triên̉ tư duy xư ̉ly ́vâń đê,̀ chu ́ý
va ̀tâp̣ trung, thái độ khi chơi, khả năng săṕ xêṕ, phân biêṭ),
vi ́du ̣như theo măt́ dõi theo chuyên̉ đôṇg qua laị cuả môṭ
vâṭ (3 thańg tuôỉ), băt́ chươć thoí quen cuả ngươì lơń (18
thańg), đăṭ cać câu hoỉ (taị sao, vi ̀sao, ơ ̉đâu, khi naò, từ
đâu – 48 thańg);

5. Năng lưc̣ xa ̃hôị (kha ̉năng tiêṕ nhâṇ va ̀định hình các môí
quan hê ̣xã hội vơí ngươì lơń va ̀cać tre ̉khać), vi ́du ̣như
phân biêṭ giưã ngươì quen va ̀ngươì la ̣ (9 thańg), hiêủ ý
nghiã cuả tư ̀“Không“ (18 thańg); sẵn sàng chia se ̉vơí ngươì
khać (48 thańg);

6. Năng lưc̣ xuć cam̉ (kha ̉năng cam̉ nhâṇ đươc̣ nhưñg traỉ
nghiêṃ cam̉ xuć va ̀qua đo ́phat́ triên̉ năng lưc̣ xuć cam̉
riêng), vi ́du ̣như cươì, nhìn vào măt́, biêủ lô ̣băǹg âm thanh
va ̀cư ̉chi ̉khi noí chuyêṇ vơí ngươì quen (6 thańg), dỗ được
trong vòng 3 phut́ khi tưć giận (24 thańg); biết mình là trai
hay gái (48 thańg).

Bản ghi chú về mỗi tre ̉đều khác nhau. Bản naỳ đươc̣ điêǹ
thông tin theo từng đô ̣tuôỉ nhất định (3, 6, 9, 12, 15, 18 va ̀24




